
SỞ Y TẾ THANH HÓA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HẠC THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /CV-BVHT   Thanh Hóa, ngày       tháng 2  năm 2026 

  

BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế 6 tháng cuối năm 2025 thuộc dự toán mua 

sắm: Mua sắm thiết bị y tế 6 tháng cuối năm 2025. 

 

Kính gửi: - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 

Căn cứ theo quy định tại điều 73 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế. 

Căn cứ Công văn số 4364/UBND-CNTT ngày 01/04/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc đăng tải công khai giá trúng thầu và danh sách trang thiết bị 

y tế đã bị thu hồi trên cổng thông tin của tỉnh. 

Đơn vị đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải Kết quả lựa chọn nhà thầu 

lên cổng thông tin của tỉnh. 

Nội dung báo cáo Kết quả Lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị y 

tế 6 tháng cuối năm 2025  tại Bệnh viện đa khoa Hạc Thành được tổng hợp theo 

các nội dung sau:  

I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

- Khái quát về dự án, gói thầu 

-Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Hạc Thành. 

-Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế 6 tháng cuối năm 2025 thuộc dự toán mua 

sắm: Mua sắm thiết bị y tế 6 tháng cuối năm 2025. 

II. TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG TRÚNG THẦU 

1. Nội dung Kết quả lựa chọn nhà thầu : 

1. Nhà thầu trúng thầu: 

STT 

Danh 

mục 

hàng hoá 

Ký, mã, nhãn hiệu, 

model, hãng sản 

xuất, xuất xứ 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Nhà 

thầu 

trúng 

thầu 

1 Máy điện Model: ES-5200 Cái 01 195.660.000 195.660.000 Công ty 



STT 

Danh 

mục 

hàng hoá 

Ký, mã, nhãn hiệu, 

model, hãng sản 

xuất, xuất xứ 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Nhà 

thầu 

trúng 

thầu 

phân Hãng ITO Co., Ltd / 

Nhật Bàn 

cổ phần 

thiết bị 

vật tư y 

tế 

Thanh 

Hóa 

2 

Máy siêu 

âm điều 

trị            

Model: US-751 

Hãng ITO Co., Ltd / 

Nhật Bàn 

Cái 01 

 

 

 

168.800.000 

 

 

 

168.800.000 

Công ty 

cổ phần 

thiết bị 

vật tư y 

tế 

Thanh 

Hóa 

3 

Máy 

Monitor 5 

thông số 

Model: BSM-3562 

Hãng: Nihon 

Kohden Tomioka 

Corporation 

Tomioka Production 

Center / Nhật Bản 

cái 1 150.200.000 150.200.000 

Công ty 

cổ phần 

thiết bị 

vật tư y 

tế 

Thanh 

Hóa 

4 

Máy X 

quang kỹ 

thuật số 

Model : Valory 

Xuất xứ: Agfa NV/ 

Bỉ 

Cái 1 3.150.000.000 3.150.000.000 

Công ty 

Cổ 

phần 

Thương 

mại và 

Thiết bị 

Y tế 

Comed 

Việt 

Nam. 

5 

Máy nội 

soi tai 

mũi họng 

MEDIC 

 

 

Model: Medic – 

282C 

Hãng sx: Công ty 

TNHH Thiết Bị Y 

Tế Đức Minh / Việt 

Nam 

 

cái 

 

01 

 

91.865.000 

 

91.865.000 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THIẾT 

BỊ 

VẬT 

TƯ Y 

TẾ 

ALPH

AMED 



STT 

Danh 

mục 

hàng hoá 

Ký, mã, nhãn hiệu, 

model, hãng sản 

xuất, xuất xứ 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Nhà 

thầu 

trúng 

thầu 

6 

Máy phân 

tích da 

công 

nghệ AI 

(phiên 

bản A3) 

Model: ZMLH-A3 

Hãng sx: 

SHENZHEN 

ZHIMEILIHE 

INDUSTRIAL 

DEVELOPMENT 

CO., LTD / Trung 

Quốc 

 

cái 

 

01 
35.700.000 35.700.000 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƯƠ

NG 

MẠI 

ĐẦU 

TƯ 

VIỆT 

NAM 

7 
Ghế nha 

khoa 

Model: ZC-S400 

Hãng: FOSHAN 

JIONCHAMP 

MEDICAL 

DEVICE CO / 

Trung Quốc 

 

cái 

 

01 
84.000.000 84.000.000 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƯƠ

NG 

MẠI 

ĐẦU 

TƯ 

VIỆT 

NAM 

8 

Máy sinh 

hiển vi 

khám mắt 

có camera 

Model: SL-9900 

(Elite) Hãng: C.S.O 

/ Italy 

 

cái 

 

01 
462.000.000 462.000.000 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƯƠ

NG 

MẠI 

ĐẦU 

TƯ 

VIỆT 

NAM 

9 
Dao mổ 

điện 

Model: 

VLFT10FXGEN 

Hãng: Covidien 

(Medtronic)/ Mỹ 

 

cái 

 

01 
412.000.000 412.000.000 

CÔNG 

TY 

TNHH 

THƯƠ

NG 

MẠI 

TOPLI

NE 

Tổng: 4.750.225.000 
 

 



Tổng giá trị gói thầu: 4.750.225.000 

(Bằng chữ: Bốn tỷ, bảy trăm năm mươi triệu, hai trăm hai mươi lăm nghìn đồng) 

( Giá trúng thầu là giá đã bao gồm các khoản thuế, phí vận chuyển đến kho 

của Bệnh viện đa khoa Hạc Thành) 

2. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:  

 

   STT 

 
Tên nhà thầu      Mã số thuế 

Phần/lô nhà thầu 

tham dự 

Lý do nhà thầu 

không trúng 

thầu 

1  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 

THANH HÓA 

2800588271 Máy XQ kĩ thuật số Không đáp ứng 

E-HSMT 

2  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 

THANH HÓA 

  

2800588271 

Máy nội soi tai mũi 

họng 

Xếp thứ hai 

3  

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 

VIỆT NAM 

 

1001112727 

Máy nội soi tai mũi 

họng 

Xếp thứ ba 

4  
CÔNG TY TNHH TRÍ 

TÂM Ý 

 

0108826049 

 

Máy ghế nha khoa 

Không đáp ứng 

E-HSMT 

5  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ 

ĐÀ NẴNG 

 

0400101404 

Máy sinh hiển vi khám 

mắt có camera 

Xếp thứ hai 

 

3. Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định. 

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn một 

túi hồ sơ. 

    5. Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu 

hợp pháp khác của đơn vị 

    6. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Không quá 90 ngày từ ngày ký hợp 

đồng. 

III. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở các nội dung nêu trên Bệnh viện đa khoa Hạc Thành  báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua 

sắm thiết bị y tế 6 tháng cuối năm 2025 tại Bệnh viện đa khoa Hạc Thành và 



báo cáo để Văn phòng UBND tỉnh đăng tải Kết quả lựa chọn nhà thầu lên cổng 

thông tin của tỉnh. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT; Dược-VT,TBYT 

                                             GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                                                                                           Lê Tiến Toàn 
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